UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT


     Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH 
GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : TOÁN RỜI RẠC 
LỚP: 15CĐ-CNTT 5,6
Giáo án số 1
                      Số tiết :
6                   Tổng số tiết đã giảng:  0 

Thực hiện từ ngày: 12/101 – 17/10 & 19/10 – 24/10
TÊN BÀI : 

THUẬT TOÁN VÀ CÁCH BIỂU DIỄN THUẬT TOÁN

· Mục đích    Sau khi học xong sinh viên biết khái niệm thuật toán và cách biểu một thuật toán

· Yêu cầu: Học sinh phải biết biểu diễn một thuật toán

I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 3 - 5 phút

· Số học sinh vắng : 

· Nội dung cần nhắc nhở:
· Chú ý nghe giảng để hiểu bài tốt

· Giữ trật tự.

II -
KIỂM TRA BÀI CŨ:  Thời gian 7 – 10  phút

Thời gian : ………….. , dự kiến học sinh kiểm tra :

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra :

1- Các  phương pháp biểu diễn số nguyên và số thực trong hệ nhị phân?

2- Ứng dụng các phương pháp để giải bài tập tính toán trong hệ nhị phân 

III. BÀI GIẢNG MỚI: Thời gian:      phút                                               

	TT
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Họat động của GV – Họat động của HS

Phương tiện dạy học

	1

2

3


	I. Khái niệm thuật toán

Trong tin học, thuật toán là sự mô tả phương pháp giải bài toán mà thích hợp cho việc cài đặt thành chương trình nhờ các ngôn ngữ lập trình.

Một thuật toán thường được thể hiện bởi một thủ tục gồm một dãy hữu hạn bước mà theo đó sẽ đạt đến lời giải bài toán.

II. Biểu diễn thuật toán

1. Dùng ngôn ngữ tự nhiên

2. Dùng lưu đồ

3. Dùng mã giả

III. Các tính chất của thuật toán

-Tính xác định

-Tính hữu hạn

-Tính hiệu quả về thời gian

-Tính tổng quát

-Tính đúng
	15’
90’

15’


	· Giáo viên : 

- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính của bài giảng thế nào là thuật toán

- Giảng giải, minh họa bằng các ví dụ trong bài giảng kết hợp đàm thoại với học sinh.

· Học sinh :

- Nghe, nhìn lên bảng

- Trả lời câu hỏi, nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

-Phấn

-Bảng đen

· Giáo viên : 

- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính của bài giảng các cách biểu diễn thuật toán 

- Giải thích rõ từng cách biểu diễn. Minh  họa bằng các ví dụ cụ thể kết hợp đàm thoại với học sinh.

- Làm 1 hay 2 ví dụ mẩu

- Hướng dẫn cho học sinh thực hiện các ví dụ còn lại trong giáo trình

- Gọi học sinh lên bảng thực hiện ví dụ

- Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

- Nghe, nhìn lên bảng .

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài
- Thực hiện các ví dụ 

- Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

- Phấn

- Bảng trắng

	4
	IV. Bài tập ứng dụng biểu diễn  các thuật toán


	135’
	· Giáo viên : 

- Đưa ra một số bài tập cụ thể trong giáo trình
- Gợi ý học sinh vận dụng cách biểu diễn bằng mã giả  để giải  quyết các yêu cầu của bài toán

- Hướng dẫn học sinh giải quyết bài toán

· Học sinh :

- Chú ý nghe

- Chú ý nhìn lên bảng

- Làm các bài tập theo sự hướng dẫn của giáo viên




IV. TỔNG KẾT BÀI : 
Thời gian : …… phút.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 2 - 5 phút
 
1. Cách biểu diễn một thuật toán bằng phương pháp mã giả


2. Làm các bài tập trong giáo trình 2, 3 trang 21

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, 

     PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  :



Ngày  12    tháng  10   năm 2015

 TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN 
GIÁO VIÊN

VŨ THỊ THÁI LINH
LÊ TẤT ĐẠT
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT


     Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH 

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : TOÁN RỜI RẠC 
LỚP: 15CĐ-CNTT 5,6
Giáo án số 2

                      Số tiết : 3
                   Tổng số tiết đã giảng:  6
Thực hiện từ ngày: 26/10 – 31/10 
TÊN BÀI : 

ĐỘ PHỨC TẠP CỦA THUẬT TOÁN

· Mục đích    Sau khi học xong sinh viên biết cách đánh giá các thuật toán để làm cơ sở cho thuật toán tối ưu

· Yêu cầu: Học sinh phải biết cách đánh giá các thuật toán

I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 3 - 5 phút

· Số học sinh vắng : 

· Nội dung cần nhắc nhở:

· Chú ý nghe giảng để hiểu bài tốt

· Giữ trật tự.

II -
KIỂM TRA BÀI CŨ:  Thời gian 7 – 10  phút

Thời gian : ………….. , dự kiến học sinh kiểm tra :

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra :

3- Ứng dụng cách biểu diễn mã giả  để  tìm thuât toán tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của số lớn nhất trong một dãy các số nguyên. 

III. BÀI GIẢNG MỚI: Thời gian:           phút                                          

	TT
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Họat động của GV – Họat động của HS

Phương tiện dạy học

	1

2

3


	I. Thời gian của thuật toán

Thời gian của thuật toán thường được đánh giá dựa vào số lượng thao tác được đánh giá trong thuật toán

II. Độ phức tạp tính toán của thuật toán

T(n) = O(f(n)) và được gọi là có cấp f(n) nếu tồn tại một hằng số C>0 và k sao cho

| T(N) |  ( C.| f(n) |, khi n( k

III. Sự phân lớp các thuật toán

Thời gian hằng

Thời gianlogarit

Thời gian tuyến tính

Thời gian nlogn

Thời gian bậc 2

Thời gian bậc 3

Thời gian mũ

Các lớp có sự tương quan vơí nhau:

O(1) < O(logn) < O(n) < O(nlogn) <  O(n2) < O(n3) < O(2n)

IV. Xác định  độ phức tạp của thuật toán

T1(n)=O(f(n)), T2(n)=O(g(n))

Qui tắc cộng

T1(n)+ T2(n)= O(max((f(n), g(n)

Qui tắc nhân

T1(n).T2(n)=O(f(n).g(n))
	15’
15’

20’

15’
	· Giáo viên : 

- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính của bài giảng thế nào là thuật toán

- Giảng giải, minh họa bằng các ví dụ trong bài giảng kết hợp đàm thoại với học sinh.

· Học sinh :

- Nghe, nhìn lên bảng

- Trả lời câu hỏi, nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

-Phấn

-Bảng đen

· Giáo viên : 

- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính của bài giảng thế nào là độ phức tạp của thuật toán, sự phân lớp của các thuật toán 

- Giải thích rõ từng cách phân lớp các thuật toán. Minh  họa bằng các ví dụ cụ thể kết hợp đàm thoại với học sinh.

- Làm 1 hay 2 ví dụ mẩu

- Hướng dẫn cho học sinh thực hiện các ví dụ còn lại trong giáo trình

- Gọi học sinh lên bảng thực hiện ví dụ

- Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

- Nghe, nhìn lên bảng .

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài
- Thực hiện các ví dụ 

- Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

- Phấn

- Bảng trắng

	4
	IV. Bài tập ứng dụng đánh giá độ phức tạp của thuật toán


	45’

	· Giáo viên : 

- Đưa ra một số bài tập cụ thể trong giáo trình và thêm một số ví dụ
- Gợi ý học sinh vận dụng cách xác  định độ phức tạp  để giải  quyết các yêu cầu của bài toán

- Hướng dẫn học sinh giải quyết bài toán

· Học sinh :

- Chú ý nghe

- Chú ý nhìn lên bảng

- Làm các bài tập theo sự hướng dẫn của giáo viên


IV. TỔNG KẾT BÀI : 
Thời gian : …… phút.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 2 - 5 phút
 
1. Cách xác định độ phức tạp của thuật toán 


2. Làm các bài tập trong giáo trình 1, 2 trang 25

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, 

     PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  :



Ngày  26    tháng  10   năm 2015

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
GIÁO VIÊN
           VŨ THỊ THÁI LINH                                                         LÊ TẤT ĐẠT


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT


     Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH 

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : TOÁN RỜI RẠC 
LỚP: 15CĐ-CNTT 5,6
Giáo án số 3
                      Số tiết  6
                   Tổng số tiết đã giảng 9 

Thực hiện từ ngày: 09/11 – 14/11 & 16/11 – 21/11
TÊN BÀI : 

THUẬT TOÁN ĐỆ QUI

· Mục đích    : Sau khi học xong sinh viên hiểu khái niệm thuật toán đệ quy và biết  cách trình bày một thuật toán đệ qui.

· Yêu cầu: Học sinh phải biết cách trình bày một  thuật toán đệ qui.

I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 3 - 5 phút

· Số học sinh vắng : 

· Nội dung cần nhắc nhở:

· Chú ý nghe giảng để hiểu bài tốt

· Giữ trật tự.

II -
KIỂM TRA BÀI CŨ:  Thời gian 7 – 10  phút

Thời gian : ………….. , dự kiến học sinh kiểm tra :

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra :

4- Dựa vào qui tắc cộng và qui tắc nhân xác định độ phức tạp của các thuật toán có thời gian là T(n)       T(n)= nlogn+n2 ,T(n)=1+2+….+2n, T(n)= n3+2n+5n4

III. BÀI GIẢNG MỚI: Thời gian:          phút                                                

	TT
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Họat động của GV – Họat động của HS

Phương tiện dạy học

	1

2

3


	I. Khái niệm đệ quy

Thuật  toán đệ qui là một trong  những sự mở rộng của khái niệm thuật toán

Các thuật toán khác cần thỏa mãn các tính chất : tính xáx định, tính đúng, tính dừng,

Có vài thuật toán vi phạm một vài tính chất trên nhưng vẫn thỏa mãn. Thuật toán đệ qui là một  dạng như vậy.
II. Cấu trúc của thuật toán đệ quy

Thuật toán đệ qui thường gồm 2 phần:

-Phần cơ sở hay phần dừng ( là trường hợp không có yêu cầu gọi đệ qui

-Phần đệ qui: là phần mà thuật toán yêu cầu goị đệ qui, nghĩa là thực hiện thuật toán ở cấp độ thấp hơn.

III. Trình bày thuật toán đệ quy

Để trình bày thuật toán đệ qui, nhất là các bước đệ qui, ta thường đặt tên cho thuật toán có đi kèm các tham biến chính có liên quan đến bài toán cũng như ta khai báo thủ tục trong hàm.

Ví dụ: Tính tổ hợp n chập k : C(n,k),USCLN(a,b) 
	15’
15’

25’


	· Giáo viên : 

- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính của bài giảng thế nào là thuật toán đệ qui

- Giảng giải, minh họa bằng các ví dụ trong bài giảng như là ví dụ về định nghĩa giai thừa, định nghĩa dẵy Fibonacci kết hợp đàm thoại với học sinh.

· Học sinh :

- Nghe, nhìn lên bảng

- Trả lời câu hỏi, nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

-Phấn

-Bảng đen

· Giáo viên : 

- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính của bài giảng là cấu trúc của thuật toán đệ qui như thế nào

- Giải thích rõ từng phần. Minh  họa bằng các ví dụ cụ thể kết hợp đàm thoại với học sinh.

- Làm 2 ví dụ mẩu trong giáo trình

- Hướng dẫn cho học sinh thực hiện các ví dụ còn lại trong giáo trình

- Gọi học sinh lên bảng thực hiện ví dụ

- Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

- Nghe, nhìn lên bảng .

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài
- Thực hiện các ví dụ 

- Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

- Phấn

- Bảng trắng

	4
	IV. Bài tập ứng dụng thuật toán đệ qui
Viết thuật toán đệ qui tìm BSCNN của hai số a và b

Vài ví dụ trong giáo trình


	135’

	· Giáo viên : 

- Đưa ra một số bài tập cụ thể trong giáo trình và thêm một số ví dụ
- Gợi ý học sinh vận dụng cách xác  định độ phức tạp  để giải  quyết các yêu cầu của bài toán

- Hướng dẫn học sinh giải quyết bài toán

· Học sinh :

- Chú ý nghe

- Chú ý nhìn lên bảng

- Làm các bài tập theo sự hướng dẫn của giáo viên


IV. TỔNG KẾT BÀI : 
Thời gian : …… phút.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 2 - 5 phút
 
1. Làm các bài tập trong giáo trình 3, 4, 5  trang 31

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, 

     PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  :



Ngày  9    tháng  11    năm 2015

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
GIÁO VIÊN
             VŨ THỊ THÁI LINH                                                        LÊ TẤT ĐẠT
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT


     Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH 

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : TOÁN RỜI RẠC 
LỚP: 15CĐ-CNTT 5,6
Giáo án số 4
                      Số tiết  6

                   Tổng số tiết đã giảng:  15
Thực hiện từ ngày: 23/11 – 28/11 & 30/11 – 5/12
TÊN BÀI : 

MỘT SỐ THUẬT TOÁN THÔNG DỤNG

· Mục đích Sau khi học xong sinh viên hiểu một số thuật toán cơ bản về số học  và dãy số    

· Yêu cầu: Học sinh hiểu về một số thuật toán và cách xác lập chúng để viết các thuật toán khác.

I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 3 - 5 phút

· Số học sinh vắng : 

· Nội dung cần nhắc nhở:

· Chú ý nghe giảng để hiểu bài tốt

· Giữ trật tự.

II -
KIỂM TRA BÀI CŨ:  Thời gian 10 – 15  phút

Thời gian : ………….. , dự kiến học sinh kiểm tra :

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra :

5-  Viết thuật toán đệ qui tìm BSCNN(a,b)

6- Viết thuật toán tìm phần tử max của mảng

III. BÀI GIẢNG MỚI: Thời gian:          phút                                                

	TT
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Họat động của GV – Họat động của HS

Phương tiện dạy học

	1

2


	I. Một số thuật toán số học

1. Thuật toán kiểm tra số nguyên tố.

Vấn đề đặt ra là : cho một số nguyên dương p. Kiểm tra p xem có phải là số nguyên tố không.

2. Thuật toán tìm ước số chung lớn nhất

Từ mệnh đề :

USCLN(a,b)=a nếu a là ước số của b.

USCLN(a,b)=USCLN(a, a(b)

II. Một số thuật toán về dãy

1. Thuật toán sắp xếp dãy

2. Thuật toán tìm kiếm

a. Tìm tuyến tính

b. Tìm nhị phân


	90’
90’
	· Giáo viên : 

- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính của bài giảng .

- Giảng giải, minh họa bằng các ví dụ trong bài giảng kết hợp đàm thoại với học sinh.

· Học sinh :

- Nghe, nhìn lên bảng

- Trả lời câu hỏi, nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

-Phấn

-Bảng đen

· Giáo viên : 

- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính của bài giảng  

- Giảng giải, minh họa bằng các ví dụ trong bài giảng kết hợp đàm thoại với học sinh.

- Hướng dẫn cho học sinh thực hiện các ví dụ còn lại trong giáo trình

- Gọi học sinh lên bảng thực hiện ví dụ

- Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

- Nghe, nhìn lên bảng .

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài
- Thực hiện các ví dụ 

- Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

- Phấn

- Bảng trắng

	3
	IV. Bài tập ứng dụng 

	60’

	· Giáo viên : 

- Đưa ra một số bài tập cụ thể trong giáo trình và thêm một số ví dụ
- Hướng dẫn học sinh giải quyết bài toán

· Học sinh :

- Chú ý nghe

- Chú ý nhìn lên bảng

- Làm các bài tập theo sự hướng dẫn của giáo viên


IV.TỔNG KẾT BÀI : 
Thời gian : …… phút.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 2 - 5 phút
 
1. Làm các bài tập cho trong giáo trình và chép thêm vào tập về cách viết các thuật toán

      2. Chuẩn bị làm bài kiểm tra 1 tiết vào tuần sau.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, 

     PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  :



Ngày  23   tháng 11     năm 2015

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
GIÁO VIÊN

VŨ THỊ THÁI LINH
LÊ TẤT ĐẠT
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT


     Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH 

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : TOÁN RỜI RẠC 
LỚP: 15CĐ-CNTT 5,6
Giáo án số 5

                      Số tiết 3

                   Tổng số tiết đã giảng  21
Thực hiện từ ngày: 30/11 – 5/12
TÊN BÀI : 

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CHƯƠNG I

· Mục đích:  Ôn tập kiến thức đã học ở chương I và thực hiện kiểm tra kiến thức học sinh đã học ở chương I.

· Yêu cầu: Học sinh phải nắm vững các kiến thức đã học ở chươmg I và hoàn thành tốt bài kiểm tra:

· Viết được các thuật toán và độ phức tạp của thuật toán để giải quyết  được các yêu cầu đặt ra của bài tập.Thực hiện nội dung bài kiểm tra đúng thời gian quy định 

I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 2 - 5 phút

· Số học sinh vắng : 

· Nội dung cần nhắc nhở:

· Chú ý nghe giảng để hiểu bài tốt

· Giữ trật tự.

II -
KIỂM TRA BÀI CŨ:  Thời gian 5 - 10 phút

Thời gian : ………….. , dự kiến học sinh kiểm tra :

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra :

1- Nêu cách biểu diễn thuật toán, cách xác định độ phức tạp của thuật toán, và viết được một số thuật toán.

2- Viết một số thuật toán cụ thể cho  ví dụ

III. BÀI GIẢNG MỚI: Thời gian: 115 phút                                            

	TT
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Họat động của GV – Họat động của HS

Phương tiện dạy học

	1

2


	I. Phần Ôn tập

-Cách biểu diễn thuật toán

-Đánh giá độ phức tạp của thuật toán, xác định độ pức tạp của thuật toán

-Thuật toán đệ qui và các thuật toán thông dụng.

-Viết một số thuật toán thường gặp. 
II. Phần kiểm tra

-Cho bài kiểm tra có nội dung: 

*Cho một bài  sử dụng mã giả để viết thuật toán 

*Tính toán thời gian của thuật toán

*Xác định độ phức tạp của thuật toán
	50’
60’


	· Giáo viên : 

- Đặt vấn đề

- Giảng giải, minh họa bằng ví dụ kết hợp đàm thoại với học sinh.

- Làm ví dụ trên bảng

- Hướng dẫn cho học sinh làm bài

- Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

- Nghe, nhìn lên bảng

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài
- Làm bài , ví dụ vào vở.

- Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

- Phấn

- Bảng đen

· Giáo viên : 

- Phát đề và hướng dẫn học sinh thực hiện đúng các yêu cầu của bài kiểm tra 

· Học sinh :

- Thực hiện bài kiểm tra trên giấy bài làm  theo các yêu cầu của bài kiểm tra theo sự hướng dẫn của GV. 


V.TỔNG KẾT BÀI : 
Thời gian : …… phút.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 2 - 5 phút
 
1. Ôn tập tất cả các bài học và bài tập chương I.


2. Đọc trước chương II, bài 1

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, 

     PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  :



Ngày  30    tháng  11    năm  2015

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
GIÁO VIÊN

             VŨ THỊ THÁI LINH                                                 LÊ TẤT ĐẠT


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT


     Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH 

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : TOÁN RỜI RẠC 
LỚP: 15CĐ-CNTT 5,6
Giáo án số 6                     
 Số tiết  3

                   Tổng số tiết đã giảng 24
Thực hiện từ ngày: 7/12 – 12/12
TÊN BÀI : 

HÀM  BOOL

· Mục đích    Sau khi học xong sinh viên hiểu khái niêm biểu thức Bool và biết  cách áp dụng các hằng đẳng thức Bool.

· Yêu cầu: Học sinh phải biết cách áp dụng các hằng đẳng thức trong hàm Bool để  làm  các bài  toán

I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 3 - 5 phút

· Số học sinh vắng : 

· Nội dung cần nhắc nhở:

· Chú ý nghe giảng để hiểu bài tốt

· Giữ trật tự.

II -
KIỂM TRA BÀI CŨ:  

Thời gian : ………….. , dự kiến học sinh kiểm tra :

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra : 


III. BÀI GIẢNG MỚI: Thời gian:        phút                                               

	TT
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Họat động của GV – Họat động của HS

Phương tiện dạy học

	1

2

3


	I. Biến Bool và các phép toán của đại số Bool

1.Phép bù

2.Phép tổng

3.Phép tích
I. Biểu thức Bool và hàm Bool

III. Các hằng đẳng thức Bool

Luật bù kép

Luật lũy đẳng

Luật đồng nhất

Luật nuốt

Luật giao hoán

Luật kết hợp

Luật phân phối
IV. Định nghĩa đại số Bool


	15’
30’

15’
	· Giáo viên : 

- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính của bài giảng thế nào là thuật toán

- Giảng giải, minh họa bằng các ví dụ trong bài giảng kết hợp đàm thoại với học sinh.

· Học sinh :

- Nghe, nhìn lên bảng

- Trả lời câu hỏi, nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

-Phấn

-Bảng đen

· Giáo viên : 

- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính của bài giảng thế nào là độ phức tạp của thuật toán, sự phân lớp của các thuật toán 

- Giải thích rõ từng cách phân lớp các thuật toán. Minh  họa bằng các ví dụ cụ thể kết hợp đàm thoại với học sinh.

- Làm 1 hay 2 ví dụ mẩu

- Hướng dẫn cho học sinh thực hiện các ví dụ còn lại trong giáo trình

- Gọi học sinh lên bảng thực hiện ví dụ

- Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

- Nghe, nhìn lên bảng .

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài
- Thực hiện các ví dụ 

- Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

- Phấn

- Bảng trắng

	4
	IV. Bài tập ứng dụng 

	60’

	· Giáo viên : 

- Đưa ra một số bài tập cụ thể trong giáo trình và thêm một số ví dụ
- Gợi ý học sinh vận dụng cách xác  định độ phức tạp  để giải  quyết các yêu cầu của bài toán

- Hướng dẫn học sinh giải quyết bài toán

· Học sinh :

- Chú ý nghe

- Chú ý nhìn lên bảng

- Làm các bài tập theo sự hướng dẫn của giáo viên


IV.TỔNG KẾT BÀI : 
Thời gian : …… phút.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 2 - 5 phút
 
1. Làm các bài tập trong giáo trình 1, 2, 4  trang  42

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, 

     PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  :



Ngày  7   tháng 12   năm 2015

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
GIÁO VIÊN

               VŨ THỊ THÁI LINH                                                 LÊ TẤT ĐẠT



UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT


     Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH 

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : TOÁN RỜI RẠC 
LỚP: 15CĐ-CNTT 5,6
Giáo án số  7
                      Số tiết 3

                   Tổng số tiết đã giảng 27
Thực hiện từ ngày: 14/12 – 19/12
TÊN BÀI : 

BIỂU DIỄN HÀM BOOL

· Mục đích    Sau khi học xong sinh viên biết về dạng chính tắc tuyển của hàm Bool và công dụng của hàm NAND và hàm NOR.

· Yêu cầu: Học sinh phải biết cách viết dạng chíng tắc tuyển của hàm Bool

I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 3 - 5 phút

· Số học sinh vắng : 

· Nội dung cần nhắc nhở:

· Chú ý nghe giảng để hiểu bài tốt

· Giữ trật tự.

II -
KIỂM TRA BÀI CŨ:  Thời gian 7 – 10  phút

Thời gian : ………….. , dự kiến học sinh kiểm tra :

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra :

7- Rút gọn biểu thức bằng cách sử dụng các hằng đẳng thức hàm Bool . 

III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian:           phút                                               

	TT
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Họat động của GV – Họat động của HS

Phương tiện dạy học

	1

2


	I. Tìm biểu thức biểu diễn cho hàm Bool

1. Định nghĩa (dạng chính tắc tuyển của hàm Bool)

2. Mệnh đề: Mỗi hàm Bool f khác 0 đều có thể viết một cách duy nhất dưới dạng chính tắc tuyển.

II. Giảm số lượng toán tử biểu diễn cho hàm Bool

1. Toán tử NAND (And rồi Not)

2. Toán tử NOR (Or rồi Not)


	15’
25’

	· Giáo viên : 

- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính của bài giảng là tìm biểu diễn cho hàm Bool bằng dạng chính tắc tuyển

- Giảng giải, minh họa bằng các ví dụ trong bài giảng kết hợp đàm thoại với học sinh.

· Học sinh :

- Nghe, nhìn lên bảng

- Trả lời câu hỏi, nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

-Phấn

-Bảng đen

· Giáo viên : 

- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính của bài giảng toán tử NAND và NOR

- Giải thích rõ từng toán tử . Minh  họa bằng các ví dụ cụ thể kết hợp đàm thoại với học sinh.

- Làm 1 hay 2 ví dụ mẩu

- Hướng dẫn cho học sinh thực hiện các ví dụ còn lại trong giáo trình

- Gọi học sinh lên bảng thực hiện ví dụ

- Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

- Nghe, nhìn lên bảng .

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài
- Thực hiện các ví dụ 

- Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

- Phấn

- Bảng trắng

	4
	IV. Bài tập ứng dụng tìm dạng chính tắc tuyển của hàm Bool

	60’

	· Giáo viên : 

- Đưa ra một số bài tập cụ thể trong giáo trình và thêm một số ví dụ
- Gợi ý học sinh vận dụng cách xác  định được dạng chính tắc tuyển  để giải  quyết các yêu cầu của bài toán

- Hướng dẫn học sinh giải quyết bài toán

· Học sinh :

- Chú ý nghe

- Chú ý nhìn lên bảng

- Làm các bài tập theo sự hướng dẫn của giáo viên.


IV.TỔNG KẾT BÀI : 
Thời gian : …… phút.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 2 - 5 phút
 
1. Tìm dạng chính tắc tuyển của hàm Bool 


2. Làm các bài tập trong giáo trình 3, 4, 5  trang 45

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, 

     PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  :



Ngày  14    tháng    12   năm 2015

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
GIÁO VIÊN

           VŨ THỊ THÁI LINH                                                      LÊ TẤT ĐẠT


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT


     Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH 

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : TOÁN RỜI RẠC 
LỚP: 15CĐ-CNTT 5,6
Giáo án số  8                              Số tiết  3 

                   Tổng số tiết đã giảng 30
Thực hiện từ ngày: 21/12 – 26/12
TÊN BÀI : 

CÁC CỔNG LOGIC

· Mục đích    Sau khi học xong sinh viên biết được các loại cổng logic và thiết kế được mạch Tổ Hợp biểu diễn cho hàm Bool.

· Yêu cầu: Học sinh biết cách thiết kế được mạch Tổ Hợp

I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 2  phút

· Số học sinh vắng : 

· Nội dung cần nhắc nhở:

· Chú ý nghe giảng để hiểu bài tốt, giữ trật tự.

II -
KIỂM TRA BÀI CŨ:  Thời gian 5  phút

Thời gian : ………….. , dự kiến học sinh kiểm tra :

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra :

8- Tìm dạng chính tắc tuyển của các hàm Bool  

III. BÀI GIẢNG MỚI: Thời gian: 35  phút                                                

	TT
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Họat động của GV – Họat động của HS

Phương tiện dạy học

	1

2


	I. Các cổng logic

1. Cổng đảo

Là cổng dùng để chuyển đổi tín hiệu đảo bằng cách dùng phép bù trong hàm Bool cho ra tín hiệu  
[image: image1.wmf]a

 của một số a.

2, Cổng AND

Là cổng dùng để  nối hai tín hiệu đầu vào a và b bằng phép tích trong hàm Bool cho tín hiệu đầu ra là  a.b 

3, Cổng OR

Là cổng dùng để  nối hai tín hiệu đầu vào a và b bằng phép tổng trong hàm Bool cho tín hiệu đầu ra là  a+b

*Ngoài ra ta còn có thể thay hai cổng NOT, AND bằng cổng NAND và NOT, OR bằng cổng NOR.

4, Cổng NAND

Là cổng dùng để nối hai tín hiệu đầu vào a , b  bằng phép tích của hàm Bool xong rồi dùng phép bù ta được tín hiệu đầu ra là  
[image: image2.wmf]ab

  

5, Cổng NOR
Là cổng dùng để nối hai tín hiệu đầu vào a , b  bằng phép tổng của hàm Bool  xong rồi dùng phép bù ta được tín hiệu đầu ra là  
[image: image3.wmf]b

a

+

  
II. Thiết kế các mạch theo biểu thức Bool
	60’

	· Giáo viên : 

- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính của bài giảng về các cổng Logic

- Giảng giải, minh họa bằng các ví dụ trong bài giảng kết hợp đàm thoại với học sinh.

· Học sinh :

- Nghe, nhìn lên bảng

- Trả lời câu hỏi, nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

-Phấn

-Bảng đen

· Giáo viên : 

- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính của bài giảng là thiết kế một mạch Tổ Hợp

- Giải thích rõ bằng các ví dụ cụ thể kết hợp đàm thoại với học sinh.

- Làm 2 hay 3 ví dụ mẩu

- Hướng dẫn cho học sinh thực hiện các ví dụ còn lại trong giáo trình

- Gọi học sinh lên bảng thực hiện ví dụ

- Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

- Nghe, nhìn lên bảng .

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài
- Thực hiện các ví dụ 

- Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

- Phấn

- Bảng trắng

	3
	IV. Bài tập ứng dụng vẽ các mạch Tổ Hợp

	60’

	· Giáo viên : 

- Đưa ra một số bài tập cụ thể trong giáo trình và thêm một số ví dụ
- Gợi ý học sinh vận dụng cách vẽ mạch Tổ Hợp   để giải  quyết các yêu cầu của bài toán

- Hướng dẫn học sinh giải quyết bài toán

· Học sinh :

- Chú ý nghe, 

- Làm các bài tập theo sự hướng dẫn của giáo viên .


IV.TỔNG KẾT BÀI : 
Thời gian : …… phút.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 2 - 3 phút
 
1.Vẽ sơ đồ mạch của các hàm Bool.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, 

     PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  :



Ngày   21   tháng   12  năm 2015

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
GIÁO VIÊN

               VŨ THỊ THÁI LINH                                                LÊ TẤT ĐẠT
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT


     Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH 

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : TOÁN RỜI RẠC 
LỚP: 15CĐ-CNTT 5,6
Giáo án số 9
                      Số tiết  3

                   Tổng số tiết đã giảng 33
Thực hiện từ ngày: 28/12 – 2/1 
TÊN BÀI : 

CÔNG THỨC ĐA THỨC TỐI TIỂU

· Mục đích    Sau khi học xong sinh viên hiểu khái niệm công thức đa thức tối tiểu, bảng Kanaugh, và biết dùng bản đồ Kanaugh để tìm công thức đa thức tối tiểu cho một hàm Bool

· Yêu cầu: Học sinh phải biết dùng bản đồ Kanaugh để tìem đa thức tối tiểu cho một hàm Bool.

I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 3 - 5 phút

· Số học sinh vắng : 

· Nội dung cần nhắc nhở:

· Chú ý nghe giảng để hiểu bài tốt.

· Giữ trật tự.

II -
KIỂM TRA BÀI CŨ:  Thời gian 7 – 10  phút

Thời gian : ………….. , dự kiến học sinh kiểm tra :

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra :

9- Vẽ sơ đồ mạch Tổ Hợp của một hàm Bool 

III. BÀI GIẢNG MỚI: Thời gian:          phút                                                

	TT
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Họat động của GV – Họat động của HS

Phương tiện dạy học

	1

2


	I. Công thức đa thức tối tiểu

Công thức của đa thức là công thức có dạng tổng của các đơn thức, trong đó mỗi đơn thức là một tích của các biến hay phủ định của các biến.

Một công thức (D) tối tiểu khi không có công thức nào của f  đơn giản hơn nó.

II. Tìm công thức đa thức tồi tiểu bằng biểu đồ Karnaugh

1. Bảng Karnaugh

*Trường hợp hàm Bool theo 2 biến f(x,y)

*Trường hợp hàm Bool theo 3 biến f(x, y, z)

2. Thuật toán tìm công thức đa thức tối tiểu

a. Tế bào tối đại

Tế bào là một nhóm chẵn các ô chứa 1 liền nhau.

Một tế bào T được gọi là tối đại khi trên bảng Kanaugh không có tế bào nào khác chứa T.

b. Thuật toán


	15’
45’

	· Giáo viên : 

- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính của bài giảng về công thức đa thức tối tiểu

- Giảng giải, minh họa bằng các ví dụ trong bài giảng kết hợp đàm thoại với học sinh.

· Học sinh :

- Nghe, nhìn lên bảng

- Trả lời câu hỏi, nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

-Phấn

-Bảng đen

· Giáo viên : 

- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính của bài giảng thế nào là độ phức tạp của thuật toán, sự phân lớp của các thuật toán 

- Giải thích rõ từng cách phân lớp các thuật toán. Minh  họa bằng các ví dụ cụ thể kết hợp đàm thoại với học sinh.

- Làm vài  ví dụ mẩu

- Hướng dẫn cho học sinh thực hiện các ví dụ còn lại trong giáo trình

- Gọi học sinh lên bảng thực hiện ví dụ

- Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

- Nghe, nhìn lên bảng .

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài
- Thực hiện các ví dụ 

- Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

- Phấn

- Bảng trắng

	3
	III. Bài tập ứng dụng công thức đa thức tối tiểu


	60’

	· Giáo viên : 

- Đưa ra một số bài tập cụ thể trong giáo trình và thêm một số ví dụ
- Gợi ý học sinh vận dụng cách ứng dụng công thức đa thức tối tiểu  để giải  quyết các yêu cầu của bài toán

- Hướng dẫn học sinh giải quyết bài toán

· Học sinh :

- Chú ý nghe

- Chú ý nhìn lên bảng

- Làm các bài tập theo sự hướng dẫn của giáo viên.


IV.TỔNG KẾT BÀI : 
Thời gian : …… phút.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 2 - 5 phút
 
1. Tìm công thức đa thức tối tiểu cho hàm Bool từ bảng đồ Kanaugh.


2. Tìm công thức đa thức tối tiểu cho hàm Bool.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, 

     PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  :



Ngày  28    tháng 12     năm 2015

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
GIÁO VIÊN

                 VŨ THỊ THÁI LINH                                                 LÊ TẤT ĐẠT
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT


     Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH 

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : TOÁN RỜI RẠC 
LỚP: 15CĐ-CNTT 5,6
Giáo án số 10
                    
  Số tiết 3

                   Tổng số tiết đã giảng 36
Thực hiện từ ngày: 4/01 – 09/01/2016
TÊN BÀI : 

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CHƯƠNG II

· Mục đích:  Ôn tập kiến thức đã học ở chương II và thực hiện kiểm tra kiến thức học sinh đã học ở chương II.

· Yêu cầu: Học sinh phải nắm vững các kiến thức đã học ở chươmg II và hoàn thành tốt bài kiểm tra:

· Sử dụng hằng đẳng thức hàm Bool, tìm dạng chính tắc tuyển, vẽ mạch tổ hợp và tìm công thức đa thức tối tiểu để giải quyết  được các yêu cầu đặt ra của bài tập.

· Thực hiện nội dung bài kiểm tra đúng thời gian quy định 

I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 2 - 5 phút

· Số học sinh vắng : 

· Nội dung cần nhắc nhở:

· Chú ý nghe giảng để hiểu bài tốt

· Giữ trật tự.

II -
KIỂM TRA BÀI CŨ:  Thời gian 5 - 10 phút

Thời gian : ………….. , dự kiến học sinh kiểm tra :

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra :

3- Dùng bản đồ Kanaugh để tìm công thức đa thức tối tiểu

III. BÀI GIẢNG MỚI: Thời gian:          phút                                              

	TT
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Họat động của GV – Họat động của HS

Phương tiện dạy học

	1

2


	I. Phần Ôn tập

-Các hằng đẳng thức của hàm Bool

-Cách biểu diễn hàm Bool

-Vẽ mạch tổ hợp.

-Tìm công thức đa thức tối tiểu dựa vào bảng đồ Kanaugh.

II. Phần kiểm tra

-Cho bài kiểm tra có nội dung: 

*Tìm dạng chính tắc tuyển cho hàm Bool. 

*Vẽ mạch tổ hợp

*Tìm công thức đa thức tối tiểu dựa vào bản đồ Kanaugh
	70’
45’

	· Giáo viên : 

- Đặt vấn đề

- Giảng giải, minh họa bằng ví dụ kết hợp đàm thoại với học sinh.

- Làm ví dụ trên bảng

- Hướng dẫn cho học sinh làm bài

- Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

- Nghe, nhìn lên bảng

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài
- Làm bài , ví dụ vào vở.

- Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

- Phấn

- Bảng đen

· Giáo viên : 

- Phát đề và hướng dẫn học sinh thực hiện đúng các yêu cầu của bài kiểm tra 

· Học sinh :

- Thực hiện bài kiểm tra trên giấy bài làm  theo các yêu cầu của bài kiểm tra theo sự hướng dẫn của GV.




IV.TỔNG KẾT BÀI : 
Thời gian : …… phút.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 2 - 5 phút
 
1. Ôn tập tất cả các bài học và bài tập chương II.


2. Đọc trước chương III, bài 1:NGUYÊN LÝ ĐẾM

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, 

     PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  :



Ngày  4   tháng  1    năm 2016

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
GIÁO VIÊN

                VŨ THỊ THÁI LINH                                                 LÊ TẤT ĐẠT


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT


     Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH 

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : TOÁN RỜI RẠC 
LỚP: 15CĐ-CNTT 5,6
Giáo án số 11

                      Số tiết 
3
      Tổng số tiết đã giảng 39
Thực hiện từ ngày: 11/01 – 16/1
TÊN BÀI : 

NGUYÊN LÝ ĐẾM

· Mục đích    Sau khi học xong sinh viên hiểu và biết vận dụng các nguyên lý công và nguyên lý nhân

· Yêu cầu: Học sinh phải biết ứng dụng nguyên lý cộng và nguyên lý nhân

I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 3 - 5 phút

· Số học sinh vắng : 

· Nội dung cần nhắc nhở:

· Chú ý nghe giảng để hiểu bài tốt

· Giữ trật tự.

II -
KIỂM TRA BÀI CŨ:  Thời gian 7 – 10  phút

Thời gian : ………….. , dự kiến học sinh kiểm tra: 

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra :

10- Ứng dụng cách biểu diễn mã giả  để  tìm thuât toán tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của số lớn nhất trong một dãy các số nguyên. 

III. BÀI GIẢNG MỚI: Thời gian:           phút                                            

	TT
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Họat động của GV – Họat động của HS

Phương tiện dạy học

	1

2

3


	I. Nguyên lý cộng

1. Nguyên lý cộng 

2. Nguyên lý cộng mở rộng

II. Nguyên lý nhân

1. Nguyên lý nhân

2. Nguyên lý nhân mở rộng
	30’
30’


	· Giáo viên : 

- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính của bài giảng 

- Giảng giải, minh họa bằng các ví dụ trong bài giảng kết hợp đàm thoại với học sinh.

· Học sinh :

- Nghe, nhìn lên bảng

- Trả lời câu hỏi, nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

-Phấn

-Bảng đen

· Giáo viên : 

- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính của bài giảng 

- Giải thích rõ . Minh  họa bằng các ví dụ cụ thể kết hợp đàm thoại với học sinh.

- Làm vài ví dụ mẩu

- Hướng dẫn cho học sinh thực hiện các ví dụ còn lại trong giáo trình

- Gọi học sinh lên bảng thực hiện ví dụ

- Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

- Nghe, nhìn lên bảng .

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài
- Thực hiện các ví dụ 

- Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

- Phấn

- Bảng trắng

	4
	IV. Bài tập ứng dụng nguyên lý cộng, nguyên lý nhân

	60’

	· Giáo viên : 

- Đưa ra một số bài tập cụ thể trong giáo trình và thêm một số ví dụ
- Gợi ý học sinh vận dụng các nguyên lý để  giải  quyết các yêu cầu của bài toán

- Hướng dẫn học sinh giải quyết bài toán

· Học sinh :

- Chú ý nghe

- Chú ý nhìn lên bảng

- Làm các bài tập theo sự hướng dẫn của giáo viên

 


IV.TỔNG KẾT BÀI : 
Thời gian : …… phút.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 2 - 5 phút
 
1.Ứng dụng nguyên lý cộng và nguyên lý nhân để giải bài tập trong giáo trình 


2. Làm các bài tập trong giáo trình 
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, 

     PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  :



Ngày  11    tháng 1  năm 2016

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
GIÁO VIÊN

             VŨ THỊ THÁI LINH                                                 LÊ TẤT ĐẠT
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT


     Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH 

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : TOÁN RỜI RẠC 
LỚP: 15CĐ-CNTT 5,6
Giáo án số 12

                      Số tiết

3                   Tổng số tiết đã giảng 42
Thực hiện từ ngày:  18/01 – 23/01 

TÊN BÀI : 

GIẢI TÍCH TỔ HỢP

· Mục đích    Sau khi học xong sinh viên hiểu và biết vận dụng các nguyên lý cộng, nguyên lý nhân

· Yêu cầu: Học sinh phải biết áp dụng các nguyên lý công và nhân , chỉnh hợp, tổ hợp

I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 3 - 5 phút

· Số học sinh vắng : 

· Nội dung cần nhắc nhở:

· Chú ý nghe giảng để hiểu bài tốt

· Giữ trật tự.

II -
KIỂM TRA BÀI CŨ:  Thời gian 7 – 10  phút

Thời gian : ………….. , dự kiến học sinh kiểm tra :

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra :

11- Biét cách dùng nguyên lý công và nguyên lý nhân vào bài toán cụ thể

III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian:         phút     

	TT
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Họat động của GV – Họat động của HS

Phương tiện dạy học

	1

2

3


	I. Chỉnh hợp

1. Định nghĩa

2. Công thức của chỉnh hợp

II. Tổ hợp

1. Định nghĩa

2. Công thức của tổ hợp

III. Chỉnh hợp lặp

IV. Tổ hợp lặp

V. Công thức nhị thức Newton


VI. Nguyên lý chuồng bồ câu
	’


	· Giáo viên : 

- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính của bài giảng 

- Giảng giải, minh họa bằng các ví dụ trong bài giảng kết hợp đàm thoại với học sinh.

· Học sinh :

- Nghe, nhìn lên bảng

- Trả lời câu hỏi, nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

-Phấn

-Bảng đen

· Giáo viên : 

- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính của bài giảng 

- Giải thích rõ. Minh  họa bằng các ví dụ cụ thể kết hợp đàm thoại với học sinh.

- Làm 1 hay 2 ví dụ mẩu

- Hướng dẫn cho học sinh thực hiện các ví dụ còn lại trong giáo trình

- Gọi học sinh lên bảng thực hiện ví dụ

- Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

- Nghe, nhìn lên bảng .

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài
- Thực hiện các ví dụ 

- Nêu các thắc mắc

· Phương tiện dạy học :

- Phấn

- Bảng trắng

	4
	IV. Bài tập ứng dụng 

	
	· Giáo viên : 

- Đưa ra một số bài tập cụ thể trong giáo trình và thêm một số ví dụ
- Gợi ý học sinh vận dụng các nguyên lý đếm, chỉnh hợp, tổ hợp   để giải  quyết các yêu cầu của bài toán

- Hướng dẫn học sinh giải quyết bài toán

· Học sinh :

- Chú ý nghe

- Chú ý nhìn lên bảng

- Làm các bài tập theo sự hướng dẫn của giáo viên.


IV.TỔNG KẾT BÀI : 
Thời gian : …… phút.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 2 - 5 phút
 
1.  Làm các bài tập trong giáo trình về chỉnh hợp, tổ hợp

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, 

     PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  :



Ngày   18   tháng   1   năm 2016

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
GIÁO VIÊN

VŨ THỊ THÁI LINH
LÊ TẤT ĐẠT
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT


     Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH 

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN HỌC : TOÁN RỜI RẠC 
LỚP: 15CĐ-CNTT 5,6
Giáo án số 13

                      Số tiết  3
                   Tổng số tiết đã giảng 42
Thực hiện từ ngày: 25/01 – 31/01
TÊN BÀI : 

ÔN TẬP  HỌC KÌ

· Mục đích:  Ôn tập kiến thức đã học ở chương I, II, III.

· Yêu cầu: Học sinh phải nắm vững các kiến thức cơ bản đã học ở chương I, II, III  đóng góp ý kiến cho buổi ôn tập học kì  

I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 2 - 5 phút

· Số học sinh vắng : 

· Nội dung cần nhắc nhở:

· Chú ý nghe giảng để hiểu bài tốt

· Giữ trật tự.

II -
KIỂM TRA BÀI CŨ:  Thời gian 5 - 10 phút

Thời gian : ………….. , dự kiến học sinh kiểm tra :

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra :

4- Tìm công thức đa thức tối tiểu dựa vào bản đồ Kanaugh

III. BÀI GIẢNG MỚI: Thời gian: 120 phút                                             

	TT
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Họat động của GV – Họat động của HS

Phương tiện dạy học

	1


	I. Phần Ôn tập

-Thuật toán 

-Độ phức tạp của thuật toán, thuật toán đệ qui, và một số thuật toán thông dụng.

-Các hằng đẳng thức của hàm Bool

-Cách biểu diễn hàm Bool

-Vẽ mạch tổ hợp.

-Tìm công thức đa thức tối tiểu dựa vào bảng đồ Kanaugh.

-Các nguyên lý đếm

-Giải tích tổ hợp
	
	· Giáo viên : 

- Đặt vấn đề

- Giảng giải, minh họa bằng ví dụ kết hợp đàm thoại với học sinh.

- Làm ví dụ trên bảng

- Hướng dẫn cho học sinh làm bài

- Nhận xét, tổng kết.

· Học sinh :

- Nghe, nhìn lên bảng

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài
- Làm bài , ví dụ vào vở.

- Nêu các thắc mắc

· hương tiện dạy học :

- Phấn

- Bảng đen


IV.TỔNG KẾT BÀI : 
Thời gian : …… phút.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: 

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, 

     PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  :




        
Ngày   25   tháng   1    năm 2016

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
GIÁO VIÊN

               VŨ THỊ THÁI LINH                                                  LÊ TẤT ĐẠT
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